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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
[bookmark: _Hlk210481681]1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 
[bookmark: _Hlk210481713]Câu 1. Phát minh máy tính điện tử nào sau đây sử dụng đèn điện tử chân không và có kích thước rất lớn?
A. Máy tính thế hệ thứ hai.			B. Máy tính thế hệ thứ nhất (ENIAC).
C. Máy tính thế hệ thứ ba.			D. Máy tính thế hệ thứ tư.
Câu 2. Ý tưởng sáng tạo và đột phá nhất của Charles Babbage đối với lịch sử máy tính là gì?
A. Tạo ra mô hình máy tính có các bộ phận tương ứng với cấu trúc máy tính hiện đại (Input, Output, Bộ xử lí, Bộ nhớ).
B. Tạo ra máy tính chỉ thực hiện phép cộng và trừ.
C. Sử dụng bóng bán dẫn thay thế đèn chân không.
D. Sáng chế ra thẻ đục lỗ để lưu trữ dữ liệu.
Câu 3. Chiếc điện thoại thông minh (smartphone) mà bạn Minh đang sử dụng được xem là thuộc thế hệ máy tính nào sau đây? 
A. Thế hệ thứ nhất (1945 - 1955).		B. Thế hệ thứ ba (1965 - 1974).
C. Thế hệ thứ tư (1974 - 1990).		D. Thế hệ thứ năm (1990 - nay).
Câu 4. Khi chọn vùng dữ liệu để vẽ biểu đồ, tại sao nên chọn cả các ô chứa tiêu đề cột và hàng?
A. Vì nếu không chọn tiêu đề phần mềm sẽ báo lỗi
B. Để biểu đồ tự động lấy tiêu đề làm tên trục và chú giải
C. Để Excel có thể thực hiện tính toán tổng cộng trước khi vẽ.	
D. Để làm cho biểu đồ có kích thước lớn hơn.
Câu 5. Một bảng dữ liệu có nhiều cột: Họ tên, Lớp, Điểm. Muốn sắp xếp trước theo Lớp, sau đó theo Điểm, em cần:
A. Chỉ sắp xếp theo cột Lớp				B. Chỉ sắp xếp theo cột Điểm
C. Sắp xếp nhiều mức (nhiều tiêu chí)			D. Lọc dữ liệu theo Lớp
Câu 6. Khi bạn Khoa nhập công thức =C4*D4 vào ô E4 rồi sao chép công thức này xuống ô E5, công thức tại ô E5 sẽ là gì? 
A. =C4*D4			B. = C5*D5 		C. = C5*D4		D. =D4*C5
Câu 7. Trong phần mềm bảng tính, địa chỉ nào sau đây là địa chỉ tương đối? 
A. B$2			B. $B2			C. $B$2.		D. B2.
Câu 8. Để chuyển một địa chỉ ô từ tương đối sang tuyệt đối nhanh chóng, em sử dụng phím nào sau khi chọn địa chỉ đó?
A. Ctrl + C		B. F2.			C. F5			D. F4
Câu 9. Đặc điểm nào sau đây mô tả đúng về Dữ liệu số khi nó được lưu trữ?
A. Chỉ được lưu trữ bởi một tổ chức duy nhất.
B. Có dung lượng lưu trữ nhỏ gọn, không đáng kể.
C. Dễ dàng được thu thập và lưu trữ với dung lượng khổng lồ.
D. Rất khó để truy cập từ xa.
Câu 10. Khi bạn Minh tìm kiếm thông tin về quy trình trồng cà phê, nguồn nào sau đây được xem là thiếu độ tin cậy?
A. Website của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
B. Một tin đồn không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.
C. Một bài nghiên cứu khoa học từ tạp chí chuyên ngành.
D. Trang web của Sở Nông nghiệp địa phương.
Câu 11. Địa chỉ tuyệt đối của ô trong bảng tính được viết dưới dạng nào sau đây?
A. A1			B. $A1			C. A$1			D. $A$1
Câu 12. Trong phần mềm bảng tính, ý nghĩa của việc sử dụng địa chỉ tuyệt đối (ví dụ: $C$4) trong công thức là gì?
A. Giá trị tại ô đó sẽ tự động thay đổi theo cột và hàng khi sao chép.
B. Giá trị tại ô đó không thay đổi khi sao chép công thức.
C. Chỉ có thể dùng địa chỉ này để tính toán.
D. Công thức chỉ có tác dụng trong một ô duy nhất.
Câu 13. Kí hiệu nào sau đây được dùng để biểu thị địa chỉ tuyệt đối của một ô tính trong công thức? 
A. Dấu gạch dưới (_).	B. Dấu sao (*).	C. Dấu đô la ($).	D. Dấu thăng (#).
Câu 14. Chức năng nào của phần mềm bảng tính giúp em chỉ hiển thị các hàng dữ liệu thỏa mãn một điều kiện nhất định? 
A. Định dạng dữ liệu.	B. Sắp xếp dữ liệu.		C. Lọc dữ liệu.	D. Vẽ biểu đồ.
Câu 15. Hành vi nào sau đây thể hiện ứng xử có văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?
A. Truy cập mạng xã hội trong giờ học.
B. Xem trộm thư điện tử của người khác.
C. Tải video bạo lực học đường về máy.
D. Lựa chọn ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng người khác khi bình luận.
Câu 16. Khi sử dụng hình ảnh hoặc tài liệu của người khác từ Internet, bạn nên làm gì để tuân thủ quy tắc đạo đức và pháp luật?
A. Sử dụng tự do và nói rằng đó là của mình.	B. Ghi rõ nguồn gốc (trích dẫn) của thông tin.
C. Xóa hết tên tác giả trên tài liệu gốc.		D. Chỉ cần xin phép bạn bè.
Câu 17. Trong phần mềm bảng tính, khi bạn cần tính tổng số tiền (ô E10) dựa trên một tỉ lệ giảm giá cố định (ô $C$2) cho nhiều mặt hàng (ô B3 đến B9), bạn nên sử dụng loại địa chỉ nào cho ô tỉ lệ giảm giá?
A. Địa chỉ tương đối (C2).			B. Địa chỉ hỗn hợp (C$2).
C. Địa chỉ tuyệt đối ($C$2).		D. Không cần dùng địa chỉ, chỉ cần gõ số.
Câu 18. Chức năng nào của phần mềm bảng tính giúp bạn sắp xếp các hàng dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần của một cột?
A. Sắp xếp dữ liệu (Sort).	      B. Vẽ biểu đồ.	   C. Lọc dữ liệu.	D. Trực quan hóa.
Câu 19. Trong công thức, địa chỉ tương đối (ví dụ: A1) sẽ thay đổi như thế nào khi bạn sao chép công thức sang ô khác?
A. Giữ nguyên.			B. Thay đổi để giữ nguyên vị trí tương đối.
C. Biến thành địa chỉ tuyệt đối.	D. Tự động biến thành chữ.
Câu 20. Khi bạn sử dụng chức năng Lọc dữ liệu (Filter) trong bảng tính, điều gì sẽ xảy ra với các hàng dữ liệu không thỏa mãn điều kiện lọc?
A. Chúng bị xóa vĩnh viễn khỏi bảng tính.	
B. Chúng được chuyển sang một trang tính khác.
C. Chúng được tô màu đỏ.
D. Chúng bị ẩn đi, nhưng vẫn tồn tại trong bảng tính.
Câu 21. Khi dữ liệu trong bảng tính thay đổi, biểu đồ đã tạo từ vùng dữ liệu đó sẽ như thế nào? 
A. Biểu đồ sẽ báo lỗi và yêu cầu xác nhận lại.      B. Biểu đồ sẽ tự động cập nhật theo dữ liệu mới.   
C. Biểu đồ vẫn giữ nguyên số liệu cũ không thay đổi      D. Biểu đồ sẽ biến mất và phải tạo lại
Câu 22. Khi thực hiện lọc dữ liệu, những hàng không thỏa mãn điều kiện lọc sẽ như thế nào?
A. Bị xóa khỏi bảng tính.				B. Được tô màu khác biệt.
C. Di chuyển xuống cuối bảng tính.		D. Bị ẩn đi.
Câu 23. Chức năng lọc dữ liệu (Filter) được sử dụng để làm gì?
A. Chỉ hiển thị các dòng thỏa mãn điều kiện nhất định.	  B. Thay đổi màu sắc của các ô tính.
C. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái.		  D. Tính tổng các giá trị trong một cột.
Câu 24. Khi sắp xếp danh sách học sinh theo tên, nếu có nhiều học sinh trùng tên nhau, em nên làm gì để danh sách hiển thị đúng yêu cầu? 
A. Bổ sung thêm tiêu chí sắp xếp thứ hai (Họ đệm).	B. Xóa bớt những học sinh trùng tên.
C. Chỉ sắp xếp theo cột Họ đệm thay vì cột Tên. 	D. Sắp xếp lại thủ công từng người.
Câu 25. Loại biểu đồ nào thường được sử dụng để so sánh các giá trị dữ liệu có cùng đơn vị đo?
A. Biểu đồ vùng.	B. Biểu đồ đường.		C. Biểu đồ cột.	D. Biểu đồ hình tròn.
Câu 26. Trong phần mềm bảng tính, nhóm lệnh dùng để chèn biểu đồ thường nằm ở thẻ (Tab) nào?
A. Thẻ Insert			B. Thẻ View.		C. Thẻ Home.	D. Thẻ Data.
2. Trắc nghiệm đúng sai 
Câu 1. Bạn Khoa khi học về bảng tính đã có 1 số nhận xét như sau:
	Ý
	Nội dung
	Đ/S

	a)
	Trong phần mềm bảng tính, địa chỉ tương đối (ví dụ: A1) sẽ tự động thay đổi khi ta thực hiện sao chép công thức sang ô khác.
	

	b)
	Để chuyển đổi nhanh một địa chỉ từ tương đối sang tuyệt đối trong khi nhập công thức, ta có thể sử dụng phím F2 trên bàn phím.
	

	c)
	Địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ ô có ký hiệu dấu $ trước tên cột và trước tên hàng (ví dụ: $B$3).
	

	d)
	Chức năng sắp xếp dữ liệu (Sort) trong bảng tính chỉ cho phép sắp xếp theo một tiêu chí duy nhất..
	


Câu 2. Học sinh chọn "Đúng" hoặc "Sai" cho mỗi nhận định sau.
	Ý
	Nội dung
	Đ/S

	a)
	Khi sao chép công thức chứa địa chỉ tuyệt đối, địa chỉ đó vẫn được giữ nguyên không thay đổi.
	

	b)
	Trong hộp thoại Sort, nếu chọn "My data has headers" thì hàng tiêu đề sẽ không bị tham gia vào quá trình sắp xếp.
	

	c)
	Việc sao chép dữ liệu từ bảng biểu trong Word sang Excel giúp tính toán nhanh chóng và hiệu quả hơn
	

	d)
	Chức năng Lọc (Filter) giúp ẩn đi toàn bộ các hàng dữ liệu, không có tác dụng.
	


Câu 3. Trường THCS đang quản lí điểm trung bình môn Tin học của học sinh khối 8.
	Ý
	Nội dung
	Đ/S

	a)
	Nếu sao chép công thức có chứa địa chỉ tương đối (ví dụ: B3*C3), địa chỉ trong công thức sẽ tự động thay đổi để giữ nguyên vị trí tương đối.
	

	b)
	Nếu cần tính toán một tỉ lệ phần trăm cố định cho tất cả học sinh, cần dùng địa chỉ tương đối cho ô chứa tỉ lệ đó.
	

	c)
	Chức năng Sắp xếp (Sort) trong bảng tính giúp thay đổi thứ tự các hàng dữ liệu vĩnh viễn theo một hoặc nhiều tiêu chí.
	

	d)
	Chức năng Lọc (Filter) giúp ẩn đi toàn bộ các hàng dữ liệu, không có tác dụng.
	


Câu 4. Giáo viên đang hướng dẫn học sinh tạo biểu đồ cột để so sánh số lượng học sinh ở các xã tham gia hội thi Tin học trẻ.
	Ý
	Nội dung
	Đ/S

	a)
	Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp học sinh dễ dàng so sánh số lượng giữa các xã.  
	

	b)
	Biểu đồ hình quạt tròn là loại biểu đồ thích hợp nhất để so sánh số lượng học sinh giữa các xã.
	

	c)
	Chức năng Lọc dữ liệu của phần mềm bảng tính không được sử dụng để chọn  và chỉ hiển thị các dòng thỏa mãn các điều kiện nào đó. 
	

	d)
	Để tạo biểu đồ, học sinh cần chọn vùng dữ liệu số và các nhãn tương ứng rồi dùng chức năng tạo biểu đồ. 
	


3. Trả lời ngắn 
Câu 1. Lọc dữ liệu là chọn và ……………. …các hàng thỏa mãn các ……………… nhất định và tạm thời ẩn đi các hàng không thỏa mãn.
Câu 2: Điền vào chỗ trống: Biểu đồ ………………….. thường được sử dụng để so sánh các ……………… dữ liệu trong các danh mục khác nhau.
Câu 3. Trong phần mềm bảng tính, ………………là việc hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc ………………..
Câu 4: Hãy chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống: Biểu đồ là cách trình bày dữ liệu một cách ……………………… bằng hình ảnh, giúp người xem dễ dàng………………………, nhận xét và dự báo xu hướng của dữ liệu.
Câu 5: Hãy chọn cụm từ đúng: Biểu đồ ………………..rất hữu ích khi bạn muốn thể hiện xu hướng tăng hay giảm của ………………. theo thời gian
Câu 6: Hãy chọn từ thích hợp: Trong biểu đồ, phần dùng để giải thích ý nghĩa của các màu sắc hoặc ký hiệu được gọi là __________.
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Cho một bảng dữ liệu danh sách học sinh gồm các cột: Họ đệm, Tên, Tổ. Nếu có nhiều học sinh trùng tên nhau (ví dụ: cùng tên "An"), em cần thực hiện sắp xếp như thế nào để danh sách được sắp xếp chính xác theo thứ tự bảng chữ cái của cả Họ và Tên? Hãy nêu các bước thực hiện trong hộp thoại Sort.
Câu 2: Một bảng dữ liệu theo dõi nhiệt độ trung bình của các tháng trong năm. Theo em, loại biểu đồ nào là phù hợp nhất để thể hiện sự thay đổi nhiệt độ này? Hãy trình bày các bước cơ bản để tạo biểu đồ đó từ bảng dữ liệu có sẵn.
[image: ]
Câu 3: Trong bảng tính doanh thu phần mềm, tại ô F4 có công thức tính doanh thu cho công ty là: =E4*$F$2 (với E4 là doanh thu phần mềm, F2 là tỉ lệ phần trăm doanh thu cố định). Nếu em sao chép công thức từ ô F4 xuống ô F5, công thức tại ô F5 sẽ trở thành như thế nào? Giải thích tại sao địa chỉ ô E4 thay đổi còn địa chỉ ô F2 thì không?
Câu 4: Bạn An muốn tính "Thành tiền đã giảm" cho một danh sách hàng hóa. Tỉ lệ giảm giá cố định được ghi tại ô D2, còn Thành tiền đã giảm ở cột G (từ G4 trở đi). Em hãy viết công thức tại ô G4 sao cho khi sao chép công thức xuống các ô dưới, kết quả vẫn luôn tính đúng dựa trên tỉ lệ tại ô D2. Giải thích tại sao?
Câu 5: Bảng tính đang lưu danh sách điểm học tập của học sinh. Em hãy giải thích sự khác nhau giữa Địa chỉ tương đối (ví dụ: C5) và Địa chỉ tuyệt đối (ví dụ: $C$5) trong công thức của phần mềm bảng tính. Nêu rõ khi nào thì nên sử dụng mỗi loại địa chỉ này. Nêu rõ cú pháp địa chỉ tuyệt đối?
Câu 6: Một bạn học sinh muốn tạo biểu đồ biểu diễn sự thay đổi của nhiệt độ các ngày trong tuần. Bạn ấy chọn biểu đồ hình tròn. Theo em lựa chọn đó có hợp lý không? Nếu không, em hãy tư vấn cho bạn một loại biểu đồ khác và nêu cách thực hiện thay đổi loại biểu đồ đó trong Excel.
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